
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 
Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử 

trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021 
 

 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

59/TTr-STTTT ngày 15/12/2021 về thông báo kết quả xếp loại mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước 

tỉnh Bắc Giang năm 2021; Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả xếp loại năm 

2021 như sau: 

1. Xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, cơ quan 

thuộc UBND tỉnh: Tại Phụ lục I kèm theo. 

2. Xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của UBND huyện, thành 

phố: Tại Phụ lục II kèm theo. 

3. Xếp loại cổng thông tin điện tử của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh: 

Tại Phụ lục III kèm theo. 

4. Xếp loại cổng thông tin điện tử của UBND huyện, thành phố: Tại Phụ 

lục IV kèm theo. 

Kết quả xếp loại nêu trên là cơ sở xem xét, đánh giá trách nhiệm trong thực 

thi công vụ của người đứng đầu và bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của 

các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố trong năm 2021./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các phòng, trung tâm; 

- Lưu: VT, KGVX.Cường. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Sơn 



Phụ lục I 

XẾP LOẠI MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT KHỐI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày      /12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT 
Tiêu đề 

Chỉ số 

Hạ tầng 

kỹ 

thuật 

Chỉ số 

Ứng 

dụng nội 

bộ 

Chỉ số ứng 

dụng CNTT 

phục vụ dân 

và doanh 

nghiệp 

Chỉ số 

Đảm bảo 

An toàn an 

ninh thông 

tin 

Chỉ số 

Hạ tầng 

nhân 

lực 

Chỉ số 

Môi 

trường 

chính 

sách 

Chỉ số 

ứng dụng 

CNTT 

Xếp 

loại 

1 Sở Y tế  1 0.997 0.926 0.9 1 0.8 0.94690 Tốt 

2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  0.9 0.996 0.794 0.9 1 0.9 0.90740 Tốt 

3 Sở Tài chính  0.9 0.933 0.765 1 1 1 0.89970 Tốt 

4 Sở Nội Vụ  1 0.875 0.819 1 1 0.9 0.89830 Tốt 

5 Sở Thông tin và Truyền thông 1 0.933 0.731 0.925 1 1 0.89180 Tốt 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư  1 0.85 0.835 1 1 0.85 0.89050 Tốt 

7 Sở Xây dựng  1 0.893 0.772 0.9 1 1 0.88970 Tốt 

8 Văn phòng UBND tỉnh  1 0.898 0.866 0.9 0.9 0.8 0.88960 Tốt 

9 Sở Giáo dục và Đào tạo  1 0.856 0.875 0.8 1 0.9 0.88950 Tốt 

10 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn  
0.9 0.903 0.857 0.8 1 0.8 0.87820 Tốt 

11 Sở Khoa học và Công nghệ  0.9 0.864 0.817 0.9 0.9 1 0.87470 Tốt 

12 
Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp  
0.9 0.915 0.735 0.9 1 0.75 0.85000 Tốt 
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TT 
Tiêu đề 

Chỉ số 

Hạ tầng 

kỹ 

thuật 

Chỉ số 

Ứng 

dụng nội 

bộ 

Chỉ số ứng 

dụng CNTT 

phục vụ dân 

và doanh 

nghiệp 

Chỉ số 

Đảm bảo 

An toàn an 

ninh thông 

tin 

Chỉ số 

Hạ tầng 

nhân 

lực 

Chỉ số 

Môi 

trường 

chính 

sách 

Chỉ số 

ứng dụng 

CNTT 

Xếp 

loại 

13 Sở Ngoại vụ  0.9 0.996 0.819 0.5 0.7 0.95 0.84960 Tốt 

14 Sở Tư pháp  1 0.981 0.677 0.7 1 0.8 0.84770 Tốt 

15 
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội  
1 0.903 0.667 0.8 1 0.9 0.84100 Tốt 

16 Sở Công Thương  0.9 0.966 0.707 0.8 0.9 0.75 0.83720 Tốt 

17 Sở Tài nguyên và Môi trường  1 0.808 0.682 0.8 1 0.7 0.79740 Khá 

18 Ban Dân tộc  0.7 0.919 0.766 0.6 0.6 1 0.79590 Khá 

19 Thanh tra tỉnh  0.9 0.822 0.82 0.7 0.85 0.45 0.78270 Khá 

20 Sở Giao thông vận tải  1 0.75 0.621 0.8 0.95 0.75 0.76130 Khá 
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Phụ lục II 

XẾP LOẠI MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG CNTT KHỐI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày      /12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tiêu đề 

Chỉ số 

Hạ tầng 

kỹ thuật 

Chỉ số 

Ứng 

dụng 

nội bộ 

Chỉ số ứng 

dụng CNTT 

phục vụ dân 

và doanh 

nghiệp 

Chỉ số 

Ứng dụng 

CNTT tại 

cấp xã 

Chỉ số 

Đảm bảo 

An toàn 

an ninh 

thông tin 

Chỉ số 

Hạ tầng 

Nhân 

lực 

Chỉ số 

Môi 

trường 

chính 

sách 

Chỉ số 

ứng dụng 

CNTT 

Xếp 

loại 

1 
UBND thành phố Bắc 

Giang  
1,000 0.748 0.612 0.860 0.900 1,000 0.900 0.82250 Tốt 

2 UBND Huyện Việt Yên  1,000 0.623 0.754 0.882 0.692 1,000 0.900 0.82010 Tốt 

3 UBND Huyện Lục Nam  0.900 0.715 0.732 0.874 0.784 0.700 1,000 0.81970 Tốt 

4 UBND Huyện Lục Ngạn  0.900 0.748 0.694 0.782 0.862 0.800 1,000 0.81830 Tốt 

5 UBND Huyện Hiệp Hoà  1,000 0.698 0.710 0.802 0.700 1,000 0.900 0.81800 Tốt 

6 UBND Huyện Yên Dũng  0.800 0.669 0.662 0.842 0.772 0.700 0.850 0.75960 Khá 

7 UBND Huyện Tân Yên  0.900 0.607 0.632 0.809 0.600 0.900 1,000 0.75830 Khá 

8 UBND Huyện Yên Thế  0.900 0.645 0.610 0.791 0.692 0.900 0.85 0.74990 Khá 

9 
UBND Huyện Lạng 

Giang  
0.800 0.597 0.588 0.794 0.600 1,000 0.700 0.71490 Khá 

10 UBND Huyện Sơn Động  0.800 0.641 0.549 0.819 0.658 0.553 0.700 0.67840 Khá 
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Phụ lục III 
XẾP LOẠI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHỐI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày      /12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tiêu chí 

 Thông 

tin giới 

thiệu: 

6 điểm 

 Tin 

tức, 

sự 

kiện: 

10 

điểm 

 Thông tin 

tuyên truyền, 

phổ biến, 

hướng dẫn 

thực hiện 

pháp luật, 

chế độ, 

chính sách: 

8 điểm 

 Thông 

tin chỉ 

đạo 

điều 

hành: 

15 điểm 

 Thông tin 

chiến lược, 

định 

hướng, 

quy hoạch, 

kế hoạch 

phát triển: 

12 điểm 

 Văn 

bản quy 

phạm 

pháp 

luật: 6 

điểm 

 Thông 

tin về dự 

án, hạng 

mục đầu 

tư, đấu 

thầu mua 

sắm công: 

10 điểm 

 Cung 

cấp 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến: 

7 điểm 

 Lấy ý 

kiến, 

góp ý 

của tổ 

chức, cá 

nhân: 5 

điểm 

 Chức 

năng hỗ 

trợ trên 

Cổng 

Thông 

tin điện 

tử: 10 

điểm 

 Đảm 

bảo 

quy 

định 

khác: 

6 điểm 

Chuyển 

đổi số: 

5 điểm 

Tổng 

điểm 

Xếp 

loại 

1 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
6 9 8 15 10 6 8 7 4 9 4 5 91 Tốt 

2 Sở Y tế 6 10 8 13 11 6 8,5 7 5 7 4 5 90,5 Tốt 

3 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông 

thôn 

6 7,5 8 12 12 6 8 7 5 9 4 5 89,5 Tốt 

4 Sở Tư pháp 6 6 8 13 11 6 9 7 4 9 5 5 89 Tốt 

5 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 
6 6 6 14 10 6 9 7 4 10 5,5 5 88,5 Tốt 

6 Sở Xây dựng 6 6 8 14 10 6 7 7 5 9 5 5 88 Tốt 

7 Sở Tài chính 6 6 8 12 12 6 9 7 4 8,5 4 5 87,5 Tốt 

8 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

6 6,5 8 11,5 10 6 9 7 4 10 4 5 87 Tốt 

9 Ban Dân tộc 6 6 6 14 12 6 9 7 5 6 4 5 86 Tốt 
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TT Tiêu chí 

 Thông 

tin giới 

thiệu: 

6 điểm 

 Tin 

tức, 

sự 

kiện: 

10 

điểm 

 Thông tin 

tuyên truyền, 

phổ biến, 

hướng dẫn 

thực hiện 

pháp luật, 

chế độ, 

chính sách: 

8 điểm 

 Thông 

tin chỉ 

đạo 

điều 

hành: 

15 điểm 

 Thông tin 

chiến lược, 

định 

hướng, 

quy hoạch, 

kế hoạch 

phát triển: 

12 điểm 

 Văn 

bản quy 

phạm 

pháp 

luật: 6 

điểm 

 Thông 

tin về dự 

án, hạng 

mục đầu 

tư, đấu 

thầu mua 

sắm công: 

10 điểm 

 Cung 

cấp 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến: 

7 điểm 

 Lấy ý 

kiến, 

góp ý 

của tổ 

chức, cá 

nhân: 5 

điểm 

 Chức 

năng hỗ 

trợ trên 

Cổng 

Thông 

tin điện 

tử: 10 

điểm 

 Đảm 

bảo 

quy 

định 

khác: 

6 điểm 

Chuyển 

đổi số: 

5 điểm 

Tổng 

điểm 

Xếp 

loại 

10 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
6 6 2 14 11 6 9 7 5 9 5 5 85 Tốt 

11 

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp 

6 7,5 2 15 10 6 8 7 5 8 5 5 84,5 Tốt 

12 Sở Ngoại vụ 6 7,69 3 14 12 6 10 7 4 5,5 4 5 84,19 Tốt 

13 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

6 5,5 5 13 11 6 8 7 5 7,5 5 5 84 Tốt 

14 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
6 7 5 13 11 6 8 7 4 8 4 5 84 Tốt 

15 

Sở Văn hóa 

Thể thao và 

Du lịch 

6 7 3 13 12 6 9 7 5 5 5 5 83 Tốt 

16 
Sở Giao thông 

vận tải 
6 7 5 12 11 6 8 7 4 5 3,5 2 76,5 Khá 

17 Sở Nội vụ 6 6 4 12 9 6 8 7 4 4,5 3,5 5 75 Khá 

18 
Sở Công 

Thương 
6 6 5 12 10 2 7 7 4 4,5 3,5 2 69 Khá 

19 Thanh tra tỉnh 6 6 6 9 7 5 7 7 4 5 3,5 2 67,5 Khá 
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Phụ lục IV 

XẾP LOẠI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHỐI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021 

  (Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày      /12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

TT Tiêu chí 

 Thông 

tin giới 

thiệu: 6 

điểm 

 Tin 

tức, sự 

kiện: 

10 

điểm 

 Thông tin 

tuyên truyền, 

phổ biến, 

hướng dẫn 

thực hiện 

pháp luật, 

chế độ, chính 

sách: 8 điểm 

 Thông 

tin chỉ 

đạo 

điều 

hành: 

15 điểm 

 Thông tin 

chiến lược, 

định hướng, 

quy hoạch, 

kế hoạch 

phát triển: 

12 điểm 

 Văn 

bản quy 

phạm 

pháp 

luật: 6 

điểm 

 Thông tin 

về dự án, 

hạng mục 

đầu tư, 

đấu thầu 

mua sắm 

công: 10 

điểm 

 Cung 

cấp dịch 

vụ công 

trực 

tuyến: 7 

điểm 

 Lấy ý 

kiến, 

góp ý 

của tổ 

chức, cá 

nhân: 5 

điểm 

 Chức 

năng hỗ 

trợ trên 

Cổng 

Thông 

tin điện 

tử: 10 

điểm 

 Đảm 

bảo 

quy 

định 

khác: 

6 điểm 

Chuyển 

đổi số: 

5 điểm 

Tổng 

điểm 

Xếp 

loại 

1 
Huyện Tân 

Yên 
6 10 8 13 11 6 9 7 5 5,5 5 5 90,5 Tốt 

2 
UBND thành 

phố Bắc Giang 
6 10 8 15 10 6 8 7 4 7,5 3,5 5 90 Tốt 

3 
Huyện Lục 

Ngạn 
6 10 7 14 9 6 8 7 4 9,5 4 5 89,5 Tốt 

4 
Huyện Lục 

Nam 
5,5 9 6 15 10 6 10 7 3 9 3,5 5 89 Tốt 

5 
Huyện Yên 

Thế 
6 9,4 6 14 10 6 9 7 5 7,5 4 5 88,9 Tốt 

6 
Huyện Lạng 

Giang 
6 8,5 8 13,5 9 6 9 7 4 9 3,5 5 88,5 Tốt 

7 
Huyện Hiệp 

Hoà 
5,5 10 5 14 9 5 8 7 4 9,5 6 5 88 Tốt 

8 
Huyện Yên 

Dũng 
6 9 7 13 8,5 6 8 7 4 6 6 5 85,5 Tốt 

9 
Huyện Việt 

Yên 
6 9,52 4 9,5 10 6 8 7 5 7 6 5 83,02 Tốt 

10 
Huyện Sơn 

Động 
6 8,5 4 13 9,5 6 7 7 4 5,5 4 4 78,5 Khá 
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